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1. HÒA GIẢI TẠI VIỆT NAM VÀ XU 

HƯỚNG QUỐC TẾ

Nguyễn Mạnh Dũng

Trọng tài viên – Hòa giải viên

WWW.ADR.COM.VN

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ

WWW.ADR.COM.VN

1. Điều ước quốc tế: Công ước New York 1958

2. Quy tắc trọng tài UNCITRAL 1976, sửa đổi

2010

3. Luật mẫu UNCITRAL về Trọng tài thương mại

quốc tế 1985, sửa đổi 2006

1. Điều ước quốc tế: Công ước Singapore?

2. Quy tắc Hòa giải UNCITRAL 1980

3. Luật mẫu UNCITRAL về Hòa giải thương mại

quốc tế 2002

WWW.ADR.COM.VN

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HÒA GIẢI THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ
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SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG 

MẠI VIỆT NAM 

1. Luật Trọng tài thương mại 2010

2. Bộ luật tố tụng dân sự 2015 – Nghị quyết

01/2014

3. Quy tắc trọng tài: VIAC & UNCITRAL

WWW.ADR.COM.VN

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HÒA GIẢI THƯƠNG 

MẠI VIỆT NAM

1 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 – Dự luật Hòa giải tại

Tòa án 2019

2. Nghị định 22/CP về Hòa giải thương mại 2017

3. Quy tắc Hòa giải: VMC & UNCITRAL

WWW.ADR.COM.VN

ẢNH HƯỞNG CỦA HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

ĐỐI VỚI LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP Ở VIỆT NAM

1 Hòa giải: tự nguyện – bắt buộc!

2.Chiến lược giải quyết tranh chấp

3. Chi phí pháp lý –Kỹ năng hành nghề

4. Năng lực cạnh tranh quốc tế = hòa giải đầu tư

WWW.ADR.COM.VN
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HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ

Lựa chọn hòa giải viên

Trình bày bằng văn bản

Tiến hành hòa giải

Thỏa thuận hòa giải thành

WWW.ADR.COM.VN

SỰ HỖ TRỢ THÍCH HỢP VỀ KHUÔN KHỔ  

THỂ CHẾ TỔ CHỨC

Hiệu lực thi hành của thỏa thuận hòa giải thành

Những hòa giải viên được đào tạo chất lượng quốc

tế (CEDR, ICSID)

Quy tắc tố tụng hòa giải phù hợp: VMC, 

UNCITRAL and IBA

Sự hỗ trợ về mặt tổ chức hành chính văn phòng

Sự hỗ trợ trong cộng đồng giải quyết tranh chấp: 

Học giả, luật sư, trọng tài viên, thẩm phán, vv.

WWW.ADR.COM.VN

2. TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI & 

HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

VỤ VIỆC (ADHOC)

WWW.ADR.COM.VN
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TRỌNG TÀI VỤ VIỆC (AD-HOC)

Nhân sự Trọng tài viên

Cơ sở vật chất

Điều hành tố tụng

Quá trình tố tụng tự điều tiết tối đa để thích ứng

với từng vụ việc cụ thể

Cơ quan có thẩm quyền chỉ định/thay thế TTV 

WWW.ADR.COM.VN

TRỌNG TÀI VỤ VIỆC (AD-HOC)

1. Lưu ý của UNCITRAL về tổ chức vụ kiện

trọng tài 2016.

2. Hướng dẫn của IBA về xung đột lợi ích

trong trọng tài quốc tế 2014.

3. Hướng dẫn của Young ICCA về thư ký

HĐTT 2014

WWW.ADR.COM.VN

TRỌNG TÀI VỤ VIỆC (AD-HOC)

Bất kỳ tranh chấp, bất đồng hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên 

quan đến hợp đồng này, hoặc sự vi phạm, việc chấm dứt hoặc vô hiệu của

hợp đồng, sẽ được giải quyết bởi trọng tài vụ việc tại Việt Nam theo Quy 

tắc Trọng tài của UNCITRAL có hiệu lực hiện hành.

Trọng tài sẽ được điều hành bởi _______________________________

Cơ quan có thẩm quyền chỉ định và thay thế Trọng tài viên là Tòa án có 

thẩm quyền của Việt Nam theo Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Số lượng trọng tài viên sẽ là _________________ *.

Ngôn ngữ được sử dụng trong các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ là 

________________. ”
WWW.ADR.COM.VN
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TRỌNG TÀI VỤ VIỆC (AD-HOC)

1. Thương lượng các điều khoản chỉ định Trọng

tài viên, thư ký HĐTT: tiêu chí, quyền miễn trừ

hay giới hạn trách nhiệm và chi phí, vv.

2. Thương lượng các điều khoản về thủ tục tố

tụng trọng tài: áp dụng luật và quy tắc tố tụng, 

vv. 

3. Thương lượng về thời biểu tố tụng, địa điểm

tiến hành tố tụng trọng tài, vv.

WWW.ADR.COM.VN

TRỌNG TÀI VỤ VIỆC (AD-HOC)

-Các bên tranh chấp nộp Opening Submissions trước khi thành lập

HĐTT (Art.3)

- Đơn kiện của Nguyên đơn tiếp theo sau Trả lời của Bị đơn (Art. 20)

- Thành phần của HĐTT và Vai trò của cơ quan có thẩm quyền chỉ

định/thay thế TTV (Art. 6-7): tổ chức, cá nhân bất kỳ và PCA

- Trọng tài nhiều bên (Art. 10)

- Nhiệm vụ và quyền hạn có tính thủ tục chung (Art.17)

- HĐTT khuyết (Art. 14.2)

- Tính bảo mật (Art. 34.5)

- Quyết định theo đa số (Art. 33.2)

- Xuất trình tài liệu (Art.27.3 )

- Biện pháp khẩn cấp tạm thời (Art. 26)

- Giải thích phan quyết (Art.37)

- Phí của HĐTT (Art.41)
WWW.ADR.COM.VN

HÒA GIẢI VỤ VIỆC (AD-HOC)

- Thỏa thuận về thời gian và địa điểm hòa giải

- Chia sẻ thông tin về ứng viên tiềm năng làm hòa giải

viên & Yếu tố cân nhắc khi lựa chọn hòa giải viên:

+ Sự sẵn sàng về thời gian tham gia

+ Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về hòa giải

+ Có kinh nghiệm làm hòa giải viên

+ Cách thức hòa giải: hỗ trợ hay đánh giá

+ Ngôn ngữ sử dụng trong hòa giải

+ Quốc tịch

+ Sự tương đồng về văn hóa

+ Trình độ chuyên sâu về lĩnh vực tranh chấp
WWW.ADR.COM.VN
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HÒA GIẢI VỤ VIỆC (AD-HOC)

- Chuẩn bị hòa giải: có được thẩm quyền hòa giải và xác

định rõ các mục tiêu hòa giải

- Chuẩn bị tài liệu và hồ sơ dành riêng cho hòa giải viên

- Sử dụng đề xuất hòa giải ban đầu và đề xuất ngược lại

- Tranh luận tai phiên họp chung

- Sử dụng phiên họp riêng một cách hữu ích

- Thiết lập mối liên hệ trực tiếp với bên tranh chấp

- Soạn thảo văn bản thỏa thuận (dù là về nguyên tắc)

- Duy trì thương lượng sau khi kết thúc hòa giải

WWW.ADR.COM.VN

HÒA GIẢI VỤ VIỆC (AD-HOC)

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng tham gia hòa giải

- Chủ động đăng ký tham gia chương trình hòa giải tại

Tòa án

- Tham gia danh sách hòa giải viên của các tổ chức hòa

giải trong và ngoài nước

- Tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo về hòa giải ở 

trong và ngoài nước

- Chủ động soạn thảo thỏa thuận hòa giải mẫu, điều kiện

và điều khoản chỉ định hòa giải viên và đưa ra mức phí

hòa giải của riêng mình.

WWW.ADR.COM.VN

1.UNCITRAL WORKING GROUP 2:

https://uncitral.un.org/en/working_groups/2/arbitration

2. UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings (2016):

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2016Notes_proceedings.

html

3. IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (2014):

https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx

4. UNCITRAL Arbitration Rules 2013:

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.ht

ml

5. UNCITRAL Conciliation Rules:

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1980Conciliation_rules.

html

6. CIARB: http://www.ciarb.org/guidelines-and-ethics/guidelines

7. CEDR: https://www.cedr.com/about_us/modeldocs/

5. IMI: https://www.imimediation.org/

6. US: https://www.mediate.com/

7. KluwerMediationBlog: http://mediationblog.kluwerarbitration.com/

WWW.ADR.COM.VN

https://uncitral.un.org/en/working_groups/2/arbitration
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2016Notes_proceedings.html
https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1980Conciliation_rules.html
http://www.ciarb.org/guidelines-and-ethics/guidelines
https://www.cedr.com/about_us/modeldocs/
https://www.imimediation.org/
https://www.mediate.com/
http://mediationblog.kluwerarbitration.com/
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NGUYEN MANH DUNG 

DEPUTY DIRECTOR OF VIETNAM MEDIATION CENTER (VMC)

Senior International Mediation Expert of Mainland - Hong Kong Joint Mediation 

Center (MHJMC)

International Mediator of Japan International Mediation Center – (JIMC Kyoto)

WWW.ADR.COM.VN

Level 46, Bitexco Financial Tower, 

No. 2 Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward,

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel. 0977 376 401

Web www.adr.com.vn

Email: dzung.nguyen@adr.com.vn / arbitratornguyen@gmail.com

http://www.adr.com.vn/
mailto:dzung.nguyen@adr.com.vn
mailto:arbitratornguyen@gmail.com

